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Lờlglớlllilệu

Năm 2002, Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp -  Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối 
hợp với Nhà xuất bản Giáo dục xuất bản 21 giáo trình phục vụ cho đào tạo hệ 
THCN. Các giáo trình trên đã được nhiều trường sử dụng DÒ hoan nghênh. Để 
tiếp tục bể sung nguồn giáo trình đang còn thiếu, Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp 
phôĩ hợp cùng Nhà xuất bản Giáo dục tiếp tục biên soạn một sô'giáo trinh, sách 
tham khảo phục vụ cho đào tạo ở các ngành : Điện -Điện tả, Tin học, Khai thác 
cơ khí. Những giáo trình này trước khi biên soạn, Vụ Giáo đục Chuyên nghiệp 
đã gửi đề cương về trên 20 trường và tổ chức hội thảo, lạy ý kiẽh đóng góp về nội 
dung đề cương các giáo trình nói trên. Trên cơ sở nghiên cứu ý  kiến đóng góp 
của các trường, nhóm tác giả đã điều chỉnh nội dung các giáo trình cho phù hợp 
với yêu cầu thực tiễn hơn.

Với kinh nghiệm giảng dạy, kiến thức tích lụỹ qua nhiều năm, các tác giả 
đă cố gắng để những nội dung được trình bày là những kiến thức cơ bản nhất 
nhưng vẫn cập nhật được với những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, với thực tế  
sản xuất. Nội dung của giáo trình còn tạo sự liên thông từ Dạy nghề lên THCN.

Các giáo trình được biên soạn theo kướìig mở, kiến thức rộng và cố gắng chỉ 
ra tính ứng dụng của nội dung được trình bày. Trên cơ sà đó tạo điều kiện đê 
các trường sử dụng một cách phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất phục vụ thực 
hành, thực tập tó đặc điểm của các ngành, chuyên ngành đào tạo.

Để việc đổi mới phương pháp dạy vả học theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, các trường cần trang bị đủ sách 
cho thư viện và tạo điều kiện để giáo viên và học sinh có đủ sách theo ngành đào 
tạo. Những giáo trìnk này củng ỉà tài liệu tham khảo tốt cho học sinh đã tốt 
nghiệp cần đào tạo lại, nhân viên kỹ thuật đang trực tiếp sản xuất.

Các giáo trinh đã xuất bản không thể tránh khỏi những sai sót. Rất mong 
các thầy, cô giáo, bạn đọc góp ý để lần xuất bản sau được tối hơn. Mọi góp ý  xin 
gửi v ề : Công ty cổ  phần sách Đại học -Dạy nghề, 25 Hàn Thuyên -H à  Nội.

VỤ  G IÁO  DỤC CH U YÊN  N G H IỆP  - N XB  G IÁO  DỤC

3



Lờ! nó! đẩu

Sự kết hợp của máy tính với các hệ thống truyền thông đã tạo 
ra sự chuyển biến có tính cách mạng trong vấn đề tổ chức, khai thác 
và sử dụng các hệ thống máy tính. Mô hình tập trung dựa trên các 
hệ thống máy tính lớn với phương thức khai thác theo "lô" đã được 
thay thế bằng một mô hình tổ chức sử dụng mới, trong đó các máy 
tính đơn lẻ được kết nổi lại đê cùng thực hiện công việc. Như vậy 
một môi trường làm việc với nhiều người sử dụng độc lập đã hình 
thành, cho phép năng cao hiệu quả khai thác tài nguyên chung từ 
những vị trí địa lý khác nhau. Tất cả mọi người đều muốn thì có 
thê tìm kiếm thông tin bất ỉuận ở đâu, hoặc chia sẻ thông tin, hoặc 
quản lý thông tin một cách nhanh chóng, dễ dàng, an toàn. Mạng 
máy tính ngày nay đã trở thành một lĩnh vực nghiên cứu triển khai 
và ứng dụng cốt lẽi của công nghệ thông tin bao gồm rất nhiều vấn 
đề từ kiến trúc đến thiết kế, cài đặt các mô hình ứng dụng. Trong 
cuốn sách đã trình bày các khái niệm cơ bản về mạng máy tính theo 
quan điểm kiến trúc phăn tầng đã được tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc 
tế  (ISO) sử dụng. Đồng thời củng đề cập đến thiết kế, tổ chức mạng 
và một sô'ứng dụng đơn giản. Vì đề cập đến lĩnh vực kỹ thuật hiện 
đại và đang phát triển, nên cuôh sách khó tránh khỏi sai sột nhất 
định. Tác giả xin chân thành cảm ơn những ý  kiến đóng góp của 
đồng nghiệp, bạn đọc gần xa.

Cuốn sách chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Rất 
mong nhận được những ý  kiến đóng góp của bạn đọc để lần tái bản 
sau được hoàn chỉnh hơn.

Mọi đóng góp xin gửi về theo địa chỉ :
Nhà xuất bản Giáo dục 81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

TÁC GIẢ
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Ị̂ h ư ơ n g ĩ___________________________________________________________

KHÁI NIỆM c ơ  BẢN VỀ MẠNG MÁY TÍNH 
(Netvvork)

I -  KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MẠNG MÁY TÍNH

1Ế Mang máy tính và sư cần thiết phải nối mang máy tính

Mạng nói chung là tập hỢp các phần tử có mối quan hệ với nhau 
trong một phạm vi nào đó.

Mạng máy tính thực chất là sự ghép nối hai hay nhiều máy tính 
lại với nhau sao cho chúng có thể trao đổi dữ liệu với nhau một cách 
dễ dàng.

Mạng máy tính phát sinh từ nhu cầu muốn chia sẻ và dùng chung 
dữ liệu. Máy tính cá nhân là công cụ tuyệt vời giúp tạo dữ liệu, hình ảnh 
và nhiều thông tin khác nhưng lại không cho phép chia sẻ nhanh chóng 
dữ liệu đã tạo được. Để chia sẻ, đữ liệu phải được in ra giấy hoặc sao 
chép vào các bộ nhớ ngoài, sau đó sao chép lại vào máy khác thì người 
khác mới có thể hiệu chỉnh hay sử dụng. Việc này khônẹ nhũng tốn kém 
công sức, thời gian mà khi bản gốc có bất kỳ sự chỉnh sửa nào thì việc 
hợp nhất các thay đổi đó là không thể mà buộc phải thực hiện lại các 
thao tác sao chép trên.

Mặt khác, hiện nay, nhu cầu trao đổi, truyền tải thông tin nhằm cập 
nhật, khai thác hiệu quả các thành tựu khoa học kỹ thuật giữa các đdn 
vị, quốc gia trở thành một nhu cầu cấp thiết. Đây là cđ sỏ hình thành 
phương pháp kết nôi các máy tính vối nhau thành một hệ, gọi là mạng 
máy tính. Các máy tính khi được kết nối thành mạng máy tính sẽ làm 
cho các tài nguyên có giá trị cao (thiết bị, chương trình, dữ liệu...) trở 
nên khả dụng đốỉ với bất kỳ người sủ dụng nào trên mạng mà không cần 
quan tâm đến vị trí địa lý củà tài nguyên và ngưòi sử dụng ; đồng thòi 
làm tăng độ tin cậy của hệ thống nhờ khả năng thay thế khi xảy ra sự cố 
đối vối rq.ột máy tính nào đố.
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Từ những lý do trên, có thể thấy, sự ra đời của mạng máy tính là 
một nhu cầu khách quan và tất yếu,

2. Lợi ích của mạng máy tính

Sự ra đòi của mạng máy tính đã đem lại vô số nhũng lợi ích to lớn. 
Chính vì thế, hiện nay, liên kết mạng đã trỏ thành một nhu cầu thiết 
yếu và không thể thay thế của mọi cá nhân, tổ chức. Có thể kể ra đây 
một số lợi ích cơ bản của mạng máy tính như :

-  Tăng hiệu quả công việc : Mạng giúp cho nhiều công việc trở nên 
nhẹ nhàng, nhanh chóng, rẻ tiền nhò việc có thể chia sẻ dễ dàng những 
tài nguyên dùng chung.

-  Chia sẻ không gian đĩa cứng : cho phép dùng chung các ứng dụng, 
máy in và file (có thể truy nhập vào một máy tính khác, tìm fĩle đang 
cần và copy về máy tính).

-  Có thể quản lý tập trung tài nguyên, dữ liệu một cách hiệu quả và 
tin cậy.

-  Kết nối Internet là nguồn thông tin vô tận và hữu hiệu trong mọi 
lĩnh vực.

-  Xây dựng mô hình làm việc thống nhất cho tất cả người sử dụng 
mạng.

-  Cho phép đưa tất cả các vấn đề cần giải quyết lên mạng dưới dạng 
thảo luận theo nhiều quan điểm cá nhân, thoải mái hơn là phải đối 
thoại trong một không khí cục bộ, gò bó.

-  Loại bỏ các thông tin thừa, trùng lặp.

Tuy nhiên, mạng máy tính cũng có nhược điểm lớn. Đó là sự an toàn 
thông tin trên mạng không cao do sự phân tán địa hình, tính linh hoạt 
và phức tạp của ngưòi khai thác mạng. Nếu như vôi chỉ một chiếc máy 
tính được nôi mạng Internet, người sử dụng có thể ngồi tại nhà để nắm 
bắt các thông tin "nóng" nhất về tình hình chính trị -  kinh t ế - x ã  hội... 
thì ngược lại họ cũng có thể tiếp xúc vối những thông tin không lành 
mạnh nếu công tác an toàn thông tin trên mạng không được thực hiện 
một cách chu đáo.
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3. Sư liên kết trong mang máy tính

Sự liên kết trong mạng có thể được chia thành sự liên kết vật lý và 
sự liên kết logic.

-  Liên kết vật lí là việc nối kết tất các thiết bị phần cứng, máy tính, 
cáp mạng, card mạng... và các thiết bị-khác để truyền dữ liệu trong 
mạng.

-  Liên kết logìc là cách tổ chức trong thiết bị phần cứng trên để 
chúng có thể làm việc với nhau.

n  -  PHÂN LOẠI MẠNG MÁY TÍNH

1. Phân loại theo khoảng cách địa lí

1.1. Mạng cuc bô Lan (Local Area Netivork)

Mạng LAN là mạng đơn giản nhất trong thế giới mạng, gồm nhiều 
máy tính kết nối vói nhau trong một phạm vi tương đối nhỏ như : trong 
một tòa nhà, trường học, cơ quan., với khoảng cách lớn nhất giữa các 
máy tính khoảng vài chục km.

Mạng LAN có các đặc điểm :

-  Toàn bộ mạng đều được đặt tại vị trí duy nhất ;

-  Có thể là mạng ngang hàng hoặc mạng Khách/Chủ (Client/Server) ;

-  Tốc độ truyền dữ liệu : 100 Mb/s ;

-  Toàn bộ dữ liệu được lưu giũ trên mạng.

1.2. Mang đô thị M A N  (Metropolitan Area Netvvork)

MAN là mạng được cài đặt trong phạm vi một đô thị hoặc trung tâm 
kinh tế  -  xã hội có bán kính khoảng 100 km trở lại.

MAN được coi là giải pháp mạng hữu hiệu trong trường hợp LAN có 
hàng ngàn người sủ dụng và không giới hạn trong phạm vi một địa điểm 
mà bao gồm nhiều trụ sỏ khác nhau với sự phân bô' không cách xa nhau 
nhiều. Khi đó, MAN được sử dụng với một đưòng truyền thuê bao tốc độ 
cao qua mạng điện thoại hoặc các phương tiện khách bởi nó cho phép 
truy cập các tài nguyên mạng (theo cách thông thường như ở mạng
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LAN) từ nhiều vị trí địa lý khác nhau. Nói cách khác, nhln trên tổng 
thể, MAN cũng là mạng cục bộ.

1.3. Mạng điên rông WAN (Wìde Area Network)

WAN là mạng diện rộng với phạm vi có thể vượt qua biên giới một 
quốc gia, thậm chí bao gồm cả lục địa.

Khi sự phân bô" địa lý giữa các trụ sở cách xa nhau, việc truyền dữ 
liệu trên mạng LAN hoặc MAN sẽ khó đảm bảo được tọc độ nhanh và 
chính xác. Lúc này giải pháp mạng WAN được sử dụng. WAN có nhiệm 
vụ kết nôi tất cả các mạng LAN, MAN ỏ xa nhau thành một mạng duy 
nhất có đường truyền tốc độ cao. Tuy nhiên, tốc độ truy cập tài nguyên 
mạng trên WAN thường bị hạn chế bởi dung lượng truyền của đường 
điện thoại thuê bao (phần lớn tốc độ truyền dữ liệu của các tuyến điện 
thoại số chỉ ở mức 56 Kb/s, ngay cả cậc tuyến chính như T -l, tốc độ cũng 
chỉ đạt 1,5 Mb/s) và chi phí thuê bao đắt.

1.4. Mang toàn cẩn GAN (Gĩobaỉ Arèa Netvvork)

Mạng GAN là mạng lớn nhất với phạm vi của mạng trải rộng khắp 
các lục địa của Trái Đất.

2. Phân loai theo kỹ thuât chuyến mach

2.1. Mang chuỵển mạch kênh (Cừcuit~switched Netvvork)

Trong mạng này, khi có 2 thực thể cần trao đổi thông tin với nhau 
thì giữa chúng sẽ được thiết lập một kênh (circuit) cố định và được duy 
trì cho đến khi một trong hai bên ngắt liên lạc. Các dữ liệu chỉ được 
truyền đi trên con đưòng cố định đó.

Hình 1.1. Mạng chuyển mạch kênh
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Phương pháp chuyển mạch kênh có hai nhược điểm chính :

-  Tiêu tôn thời gian để thiết lập kênh cô" định.

-  Hiệu suất sử dụng đường truyền không cao khi tại một thời điểm 
nào đó, kênh bị bỏ không do hai bên đã hết thông tin cần truyền, trong 
khi các thực thể khác không được phép sử dụng kênh truyền này.

2.2. Mang chuyên mach thông báo (Message-switched Network)

Thông báo là một đơn vị thông tin của ngứời sử dụng, có khuôn dạng 
được quy định trưâc. Mỗi thông báo đều chứa đựng vùng thông tin điểu 
khiển, trong đó, chỉ định đích của thông báo. Thông báo sẽ được các nút 
trung gian chuyển tiếp đi sau khi lưu trữ tạm thòi để "đọc" thông tin 
điều khiển về đưòng dẫn tiếp và đích đến của thông báo. Tùy thuộc vào 
điều kiện của mạng, các thông báo khác nhau sẽ được gửi đi trên các con 
đường khốc nhau.

Hình 1.2. Mạng chuyền mạch thông báo

Phương pháp chuyển mạch thông báo có một số ưu điểm hơn so với 
phương pháp chuyển mạch kênh :

-  Hiệu suất sử dụng đưòng truyền cao do được phấn chia giữa nhiều 
thực thể ;

-  Mỗi nút mạng có thể lưu trữ thông báo đến khi đưòng truyền rỗi 
mới gửi thông báo đi, do đó, giảm được tình trạng tắc nghẽn mạng ;

-  Có thể điều khiển việc truyển tin bằng cách sắp xếp thứ tự ưu tiên 
cho các thông báo...


